
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn (ghi 

rõ trình 

độ, 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

Lý 

luận 

chính 

trị

QL

NN

Tin

 học

Ngoại 

ngữ

Tiếng 

dân 

tộc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Trạm Y tế xã Hàm 

Yên 

1 Sằm Thị Hải 24/10/1981

Thôn Tân Trung 

xã Hàm Yên tỉnh 

Tuyên Quang

Tày X
Đại học y 

đa khoa

Trung 

cấp
B Anh B

V08.01.03 

Bác sỹ hạng 

III

3,66

Khoa Kiểm 

soát bệnh 

tật, 

HIV/AIDS 

và Dân số

Phó trưởng 

khoa

 Trạm Y tế xã 

Hàm Yên 

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN

2
Nguyễn Thị Thu 

Trang
29/3/1991

Xã Hàm Yên,Tỉnh 

Tuyên Quang,Xã 

Yên Nguyên,Tỉnh 

Tuyên Quang

Kinh X
Y sỹ đa 

khoa
B Anh B V.08.03.07 3,26

Khoa 

KSBT,HIV/

AIDS và 

Dân số

Viên Chức
 Trạm Y tế xã 

Hàm Yên 

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP NHÂN LỰC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HÀM YÊN

(Kèm theo Phương án số 1148/PA-SYT ngày 22/9/2026  của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ

 khẩu thường

 trú

Dân

 tộc

Đảng 

viên

Trình độ đào tạo

Mã 

ngạch/hạng 

chức danh 

hiện hưởng

Hệ 

số

 lương

Phòng/Khoa 

 hiên đang 

làm việc

Chức vụ; 

Công việc 

hiện nay 

đang làm

Dự kiến sắp 

xếp, chuyển 

giao đến các 

cơ quan, đơn 

vị

Ghi 

chú



Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn (ghi 

rõ trình 

độ, 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

Lý 

luận 

chính 

trị

QL

NN

Tin

 học

Ngoại 

ngữ

Tiếng 

dân 

tộc

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ

 khẩu thường

 trú

Dân

 tộc

Đảng 

viên

Trình độ đào tạo

Mã 

ngạch/hạng 

chức danh 

hiện hưởng

Hệ 

số

 lương

Phòng/Khoa 

 hiên đang 

làm việc

Chức vụ; 

Công việc 

hiện nay 

đang làm

Dự kiến sắp 

xếp, chuyển 

giao đến các 

cơ quan, đơn 

vị

Ghi 

chú

3 Trần Thị Chu 20/11/1969

Xã Hùng 

Đức,Tỉnh Tuyên 

Quang, Xã Hàm 

Yên,Tỉnh Tuyên 

Quang

Sán 

Chay

Trung cấp 

Y sỹ đa 

khoa

UDTH

CB
Anh B

V08.07.03 Y 

sỹ hạng IV
4,06

Khoa An 

toàn thực 

phẩm - 

YTCC&DD

Viên chức
 Trạm Y tế xã 

Hàm Yên 

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN; 

 Nghỉ 

chế độ 

hưu trí 

từ 

01/12/2

026

Trạm Y tế xã Phù 

Lưu

1 Nguyễn Xuân Thu  01/11/1983
Thôn  Tân Phú, xã 

Hàm Yên
Kinh X

Cử nhân 

YTCC

UD 

CNTT 

cơ bản

B

V.08.04.10 - 

Y tế công 

cộng (hạng III)

3,99

Khoa 

KSBT,HIV/

AIDS và 

Dân số

Viên Chức
Trạm Y tế xã 

Phù Lưu

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN



Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn (ghi 

rõ trình 

độ, 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

Lý 

luận 

chính 

trị

QL

NN

Tin

 học

Ngoại 

ngữ

Tiếng 

dân 

tộc

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ

 khẩu thường

 trú

Dân

 tộc

Đảng 

viên

Trình độ đào tạo

Mã 

ngạch/hạng 

chức danh 

hiện hưởng

Hệ 

số

 lương

Phòng/Khoa 

 hiên đang 

làm việc

Chức vụ; 

Công việc 

hiện nay 

đang làm

Dự kiến sắp 

xếp, chuyển 

giao đến các 

cơ quan, đơn 

vị

Ghi 

chú

2 Hoàng Thị Thương 16/10/1993

Xã Phù Lưu,Tỉnh 

Tuyên Quang,Xã 

Phù Lưu,Tỉnh 

Tuyên Quang

Tày
Cao đẳng; 

Dược

Chưa 

có

Chưa 

có

V.08.08.23 - 

Dược hạng IV
2,1

Khoa Dược-

TTBVTYT
Viên chức

 Trạm Y tế xã 

Phù Lưu.      

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN

Trạm Y tế xã Thái 

Hoà

1 Nguyễn Công Thuỷ 2/6/1971

Thôn làng Mãn xã 

Thái Hoà tỉnh 

Tuyên Quang

kinh X

Bác sỹ 

chuyên 

khoa cấp 

2 tổ chức 

quản lý y 

tế

trung 

cấp
B B

V.08.01.02 - 

Bác sĩ chính 

(hạng II)

5,08

khoa an toàn 

thực phẩm-

YTCC $ DD

Trưởng 

khoa

Trạm Y tế xã 

Thái Hoà

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN

2 Đoàn Việt Anh 15/2/1995

Xã Vị 

Xuyên,Tỉnh 

Tuyên 

Quang,Phường 

Minh Xuân,Tỉnh 

Tuyên Quang

Kinh

Đại học 

;Y tế công 

cộng

UDCN

TT
Anh B

V.08.04.10 - 

Y tế công 

cộng (hạng III)

3

khoa an toàn 

thực phẩm-

YTCC $ DD

Viên Chức
Trạm Y tế xã 

Thái Hoà

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN

Trạm Y tế xã Hùng 

Đức

1 Đinh Văn Đại 20/1/1983

Thôn tân hùng xã 

Hùng Đức Tỉnh 

Tuyên Quang

Tày X

Điều 

dưỡng đại 

học

B B

V.08.05.12 - 

Điều dưỡng 

hạng III

3,33

Khoa kiểm 

soát bệnh tật 

HIV/AIDS 

Viên chức
Trạm Y tế xã 

Hùng Đức

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN



Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn (ghi 

rõ trình 

độ, 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

Lý 

luận 

chính 

trị

QL

NN

Tin

 học

Ngoại 

ngữ

Tiếng 

dân 

tộc

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ

 khẩu thường

 trú

Dân

 tộc

Đảng 

viên

Trình độ đào tạo

Mã 

ngạch/hạng 

chức danh 

hiện hưởng

Hệ 

số

 lương

Phòng/Khoa 

 hiên đang 

làm việc

Chức vụ; 

Công việc 

hiện nay 

đang làm

Dự kiến sắp 

xếp, chuyển 

giao đến các 

cơ quan, đơn 

vị

Ghi 

chú

2 Lê Thị Thu Huế 11/3/1983

Xã Đại 

Hoàng,Tỉnh Ninh 

Bình,Xã Hàm 

Yên,Tỉnh Tuyên 

Quang

Kinh X

Chuyên 

khoa cấp I 

Y tế công 

cộng

TC B B1

V.08.01.03 - 

Bác sĩ (hạng 

III)

3,66

An toàn 

thực phẩm- 

Y tế công 

cộng và 

dinh dưỡng

Phó khoa
Trạm Y tế xã 

Hùng Đức

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN

 Trạm Y tế xã Thái 

Sơn

1 Trương Thị Huyền 6/7/1996

TDP số 26 - 

phường An 

Tường - tỉnh 

Tuyên Quang

Kinh

Cử nhân 

Y tế công 

cộng

UD 

CNTT 

cơ bản

A2

V.08.04.10 - 

Y tế công 

cộng (hạng III)

2,67

Khoa An 

toàn thực 

phẩm - 

YTCC&DD

Viên chức
 Trạm Y tế xã 

Thái Sơn

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN

 Trạm Y tế xã Bình 

Xa

1 Phan Thu Trang 26/10/2001

Tổ dân phố 6, 

phường An 

Tường, Tuyên 

Quang

Kinh
Cử nhân 

YTCC

UDCN

TT 
A2

V.08.04.10 - 

Y tế công 

cộng (hạng III)

2,34

Khoa 

KSBT,HIV/

AIDS và 

Dân số

Viên Chức
 Trạm Y tế xã 

Bình Xa

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN



Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn (ghi 

rõ trình 

độ, 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

Lý 

luận 

chính 

trị

QL

NN

Tin

 học

Ngoại 

ngữ

Tiếng 

dân 

tộc

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ

 khẩu thường

 trú

Dân

 tộc

Đảng 

viên

Trình độ đào tạo

Mã 

ngạch/hạng 

chức danh 

hiện hưởng

Hệ 

số

 lương

Phòng/Khoa 

 hiên đang 

làm việc

Chức vụ; 

Công việc 

hiện nay 

đang làm

Dự kiến sắp 

xếp, chuyển 

giao đến các 

cơ quan, đơn 

vị

Ghi 

chú

Trạm Y tế xã Yên 

Phú

1 Lê Thùy Trang 6/10/1995

Xã Hàm Yên,Tỉnh 

Tuyên Quang,Xã 

Hàm Yên,Tỉnh 

Tuyên Quang

Kinh X

Cử nhân 

Đại học 

Kỹ thuật 

Xét 

nghiệm Y 

học

UDCN

TTCB
B

V.08.07.19 - 

Kỹ thuật y 

hạng IV

3,03
Khoa Xét 

Nghiệm
Viên chức

Trạm Y tế xã 

Yên Phú

Đang 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN
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